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PHẦN 1: LỊCH SỬ (5 ĐIỂM) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng các câu 1, 2, 3.
Câu 1. (1 điểm) Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?
             A. Soạn bộ luật Gia Long.
             B. Coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt.
             C. Soạn bộ luật Hồng Đức và vẽ bản đồ đất nước.
Câu 2. (1 điểm) Nhà Hồ ra đời trong hoàn cảnh nào? 
A. Nhà  Trần nhường ngôi cho nhà Hồ.
B. Nhà Trần suy yếu, Hồ Quý Ly truất ngôi nhà Trần lập nên nhà Hồ.
C. Cả A và B đều sai.
Câu 3. (1 điểm) UNESCO đã công nhận cố đô Huế là Di sản Văn hóa thế giới vào ngày tháng năm nào? 
    A. 12 - 11-1993                                 B. 11- 12- 1993.
    C. 22 – 12 - 1993                               D. 05 - 12 -1999
Câu 4. (1 điểm) Trình bày về sự thành lập nhà Nguyễn ? 
	
	
	
	
	
	
Câu 5. (1 điểm) Kể lại những chính sách về kinh tế và văn hóa giáo dục của vua Quang Trung nhằm phát triển và xây dựng đất nước?
	
	
	
	
	
PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 ĐIỂM) Khoanh tròn trước câu trả lời đúng các câu 6, 7.
Câu 6. (1 điểm) Nước ta đang khai thác những loại khoáng sản nào ở Biển Đông?
	                A. A-pa-tít, than đá, muối.	                                  
                B. Dầu, khí đốt, cát trắng, muối.

	                C. Than, sắt, bô-xít, muối.


Câu 7. (1 điểm)  Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để Đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn của cả nước?   
                A. Có nhiều đất chua, đất mặn.
                B. Đất đai màu mỡ
                C. Khí hậu nóng quanh năm.
                D. Người dân tích cực sản xuất
Câu 8. (1 điểm)  Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B theo mẫu: 
a) – 5; ....................; ........................; ........................; .........................;
A							       B
	a) Thành phố Hà Nội
	
	1. Là thành phố lớn nhất cả nước.

	b) Thành phố Huế
	
	2. Là thành phố trung tâm của đồng bằng Sông Cửu Long.

	c) Thành phố Hồ Chí Minh
	
	Là  3. Thành phố du lịch, được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

	d) Thành phố Cần Thơ
	
	4. Là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp của vùng duyên hải Bắc Bộ.

	e) Thành phố Hải Phòng
	
	5. Là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học và kinh tế của cả nước.


Câu 9. (1 điểm) Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?
	
	
	
	
	
 Câu 10. (1 điểm) Theo em Cát Bà có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành trung tâm du lịch phía Bắc?
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PHẦN I: Lịch sử: 5 điểm.
[bookmark: _GoBack]Câu 1 (1 điểm)   B           Câu 2 : (1 điểm)  C
Câu 3 : (1 điểm)  B
Câu 4 (1 điểm) Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. (0,25 điểm). Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. (0,25 điểm).  Năm 1082, triều Tây Sơn bị lật đổ. (0,25 điểm).  Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế. (0,25 điểm).
Câu 5 ( 1 điểm)
  Những chính sách về kinh tế và văn hóa giáo dục của vua Quang Trung nhằm phát triển đất nước là:  Vua Quang Trung ban hành: “chiếu khuyến nông”, “ chiếu lâp học”, đúc tiền mới, mở cửa biển và mở cửa biên giới. lấy chữ Nôm là chữ quốc gia, coi trọng “xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”.     PHẦN I: Địa lí: 5 điểm
Câu 6 (1 điểm)   B
Câu 7: (1 điểm) A
Câu 8: (1 điểm):  a-5; b – 3; c -1; d – 2; e – 4 . Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
Câu 9 (1 điểm) Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung: Mùa hạ, tại đây thường bị khô, nóng và hạn hán. (0,5 điểm. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. (0,25 điểm). Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh. (0,25 điểm).
Câu 10: (1 điểm) Những điều kiện thuận lợi để Cát Bà trở thành trung tâm du lịch phía Bắc là: 
- Thiên nhiên tươi đẹp, hệ sinh thái vịnh, biển, đảo đa dạng, có  nhiều bãi tắm đẹp.
- Dịch vụ du lịch khá phát triển: nhiều khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng.
- Di chuyển khá thuận lợi.






